ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3PHIẾU HƯỚNG DẪN BÀI HỌC
Môn Toán 6

TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

Tuần ÔN TẬP
PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Tìm x biết:    2 . x + 3 = 15
A. 4		B. 5		C. 6		D. 7
Câu 2: Điền chữ số thích hợp vào dấu * để   
A. 0		B. 1		C. 2		D. 3
Câu 3: Tìm ƯC (12, 30) là: 
A. {1; 2; 6}			B. {3; 6}		
C.  {1; 2; 3; 6}			D. {0; 2; 3; 6}
Câu 4: ƯCLN (48; 16; 80) là:
A. 8		B. 16		C. 48		D. 80
Câu 5: Cho biết 10 = 2 . 5 ; 14 = 2 . 7 ; 16 = 24 .  BCNN (10; 14; 16) là:
A. 24 . 5 . 7		B. 2 . 5. 7		C. 24		D. 5 . 7
Câu 6: Tập hợp BC (8; 12) là:
A. {1; 2; 4}			B. {0; 24; 48; …}
C. {12; 24; 48;…}		D. {0; 1; 2; 4; …}
Câu 7: Kết quả phân tích số 42 ra thừa số nguyên tố là:
A. 6 . 7		B. 2 . 3 .7		C. 3 . 14		D.2 . 21
Câu 8: Tập hợp các số nguyên kí hiệu là:
A. N		B. N*		C. Z		D. Z*
Câu 9: Điểm cách -1 ba đơn vị theo chiều âm là:
A. 3		B. -3		C. 4		D. -4
Câu 10: Kết quả phép tính (-15) + (-24) là:
A. 39		B. 9		C. -9		D. -39
Câu 11: An liệt kê năm sinh một số thành viên trong gia đình để làm bài tập môn Toán 6, được dãy dữ liệu như sau:
	1971		2021		1999		2050
Giá trị không hợp lý trong dãy dữ liệu về năm sinh của các thành viên trong gia đình An là:
A. 2050		B. 1999		C. 2021		D. 1971
Câu 12: Biểu đồ tranh dưới đây cho biết mức độ yêu thích các môn học của các bạn học sinh khối lớp 6:
		[image: ]
Môn học được nhiều học sinh yêu thích nhất là:
A. Hóa		B. Ngữ văn		C. Tiếng anh		D. Toán
Câu 13: Trong các hình dưới đây hình nào có tâm đối xứng:
A. [image: ]          B. [image: ]        C. [image: ]        D. [image: ]
Câu 14: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng:
A. Hình bình hành có bốn cạnh bằng nhau.
B. Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau.
C. Hình bình hành và hình thoi đều có bốn góc bằng nhau.
D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.
Câu 15: Trong các biển báo sau:
		[image: ]
Hình nào có trục đối xứng là:
A. Hình a, b			B. Hình a, b, c
C. Hình a, c, d			D. Hình a, b, c, d
Câu 16: Hình vuông có cạnh 5cm thì chu vi và diện tích của nó lần lượt là:
A. 20cm và 25cm			B. 20cm và 25cm2
C. 25cm2 và 20cm			D. 20cm và 10cm2

ĐÁP ÁN:
	1. C
	2. C
	3. C
	4. B
	5. A
	6. B
	7. B
	8. C

	9. D
	10. D
	11. A
	12. D
	13. A
	14. D
	15. D
	16. B



PHẦN SỐ VÀ ĐẠI SỐ
Bài 1: Thứ tự thực hiện phép tính
1. 217 + (- 23) + ( - 217) + 43
1. 3 . 52 – 16 : 22
1. { 132 – [116 – ( 24 – 23 ) ] : 2 } . 5
Hướng dẫn:
a) 217 + (- 23) + ( - 217) + 43
= [ 217 + ( - 217) ] + [ (- 23) + 43]
= 0 + 20
= 20
b) 3 . 52 – 16 : 22
= 3 . 25 – 16 : 4
= 75 – 4
= 71
c) { 132 – [116 – ( 24 – 23 ) ] : 2 } . 5
= { 132 – [ 116 – ( 16 – 8 ) ] : 2 } . 5
= { 132 – [ 116 – 8 ] : 2 } . 5
= {132 – 108 : 2} . 5
= { 132 – 54} . 5
= 78 . 5
= 390

Bài 2: Một đại đội bộ binh có ba trung đội; trung đội I có 54 chiến sĩ, trung đội II có 42 chiến sĩ, trung đội III có 48 chiến sĩ, cả ba trung đội phải xếp thành các hàng dọc đều nhau mà không có chiến sĩ nào trong mỗi trung đội bị lẻ hàng. Hỏi có thể xếp được nhiều nhất bao nhiêu hàng dọc?
Hướng dẫn:
Gọi số hàng dọc nhiều nhất xếp được là a.
Vì và a nhiều nhất
Nên a = ƯCLN( 54; 42; 48)
54 = 2 . 33
42 = 2 . 3 . 7
48 = 24 . 3
Suy ra a = ƯCLN(54; 42; 48) = 2 . 3 = 6
Vậy số hàng dọc xếp được nhiều nhất là 6 hàng.
Bài 3: Số học sinh khối 6 của một trường khoảng gần 500 học sinh. Biết rằng nếu xếp hàng 5, hàng 8, hàng 12 đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6.
Hướng dẫn:
Gọi số học sinh khối 6 là a;   a < 500
Vì 
Nên 
Tìm BCNN (5; 8; 12)
5 = 5
8 = 23
12 = 22 . 3
BCNN (5, 8, 12) = 23 . 3 . 5 = 120
BC (5, 8, 12) = B(120) = {0; 120; 240; 360; 480; 600; …}
Vì a < 500 nên ta chọn a = 480.
Vậy số học sinh khối 6 là 480 học sinh.
PHẦN THỐNG KÊ:
Điều tra về số môn học được học sinh ưa thích nhất của học sinh lớp 6A được ghi ở bảng dưới:
	Môn học
	Âm nhạc
	Mỹ thuật
	Thể dục
	KHTN
	Toán
	LS - ĐL

	Số bạn thích
	6
	5
	9
	3
	6
	7


a) Có bao nhiêu bạn đã tham gia trả lời?
b) Vẽ biểu đồ cột biểu thị số lượng các bạn lớp 6A ưa thích các môn học.
Hướng dẫn:
a) Có 36 bạn tham gia trả lời câu hỏi
b) 

PHẦN HÌNH HỌC:
Tính diện tích của mảnh đất hình thang ABED. Biết AB = 23cm; DE = 31cm và diện tích của hình chữ nhật ABCD là 828cm2.
	[image: ]	
Hướng dẫn:
Chiều dài BC của hình chữ nhật ABCD là :
           828 : 23 = 36cm
Diện tích mảnh đất hình thang ABED là:
                (23 + 31) . 36 : 2 = 972cm2
-Hết-

Biểu đồ số lượng các bạn lớp 6A ưa thích một số loại quả 

Series 1	Âm nhạc	Mỹ Thuật	Thể dục	KHTN	Toán 	LS-ĐL	6	5	9	3	6	7	Column2	Âm nhạc	Mỹ Thuật	Thể dục	KHTN	Toán 	LS-ĐL	Column1	Âm nhạc	Mỹ Thuật	Thể dục	KHTN	Toán 	LS-ĐL	
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